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THÀNH PHỐ HƯNG YÊN - TỈNH HƯNG YÊN

TỈNH HÀ NAM

TỈNH THÁI BÌNH

TỈNH HẢI DƯƠNG

TỈNH BẮC NINH
THÀNH PHỐ

HÀ NỘI

KIM ĐỘNG

VĂN GIANG

 YÊN MỸ

MỸ HÀO

VĂN LÂM

KHOÁI CHÂU

ÂN THI

PHÙ CỪ

TIÊN LỮ

TỈNH

HÀ NAM

TP. HƯNG YÊN

THÀNH PHỐ

HÀ NỘI

TỈNH THÁI BÌNH

THÀNH PHỐ HƯNG YÊN TRONG TỈNH HƯNG YÊN

 

 

 

 

      

 

 

         
     

    

       

 
    

  

    

 

    

 

 

  
 

  

 

 
   
 
 
   
 

 
 
   
 
 

      

 
 
 

   
 

 
   
 
 
 
   
 
 

 
 
 

  

 

      
           

 

NGUỒN TÀI LIỆU

BCS

DSH

MNC

STT LOẠI ĐẤT

CHÚ DẪN

CAN

SKC

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

HIỆN TRẠNG

CLN

ODT

HNK

LUC

NTS

6

24

25

NTD

DRA

ONT

DDT

KÝ HIỆU

DGD

TIN

TSC

CQP

DGT

DYT

DTT

SKX

DTL

DCH

SKK

Đất ở tại nông thôn

Đất ở tại đô thị

Đất trồng cây lâu năm

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

Đất quốc phòng

Đất an ninh

Đất sinh hoạt cộng đồng

Đất giao thông

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Đất xây dựng cơ sở y tế

Đất xây dựng  cơ sở giáo dục và đào tạo

Đất nghĩa trang , nghĩa địa nhà tang lễ nhà hỏa táng

Đất xây dựng  cơ sở thể dục - thể thao

Đất khu công nghiệp

Đất thuỷ lợi

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

Đất chợ

Đất bãi thải, xử lý chất thải

Đất bằng chưa sử dụng

Đất xản xuất vật liệu xây dựng , làm đồ gốm

Đất sông, suối , mặt nước chuyên dùng

Đất bằng trồng cây hàng năm khác

Đất trồng lúa nước

Đất nuôi trồng thủy sản

SKK

CLN

ONT

ODT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

TSC

MÃ HT

CQP

MÃ HT

CAN

MÃ HT

SKC

MÃ HT

MÃ HT

DGT

MÃ HT

DTL

MÃ HT

DSH

MÃ HT

DYT

MÃ HT

DGD

MÃ HT

DTT

MÃ HT

DCH

MÃ HT

TIN

MÃ HT

DRA

MÃ HT

NTD

MÃ HT

MÃ HT

DDT

SKX

MÃ HT

TỈNH PHÂN BỔ HUYỆN XÁC ĐỊNH

SKK

CLN

ONT

ODT

MÃ HT

MÃ HT

MÃ HT

TSC

MÃ HT

SKC

MÃ HT

MÃ HT

DGT

MÃ HT

DTL

MÃ HT

DSH

MÃ HT

DYT

MÃ HT

DGD

MÃ HT

DTT

MÃ HT

DCH

MÃ HT

TIN

MÃ HT

DRA

MÃ HT

NTD

MÃ HT

MÃ HT

DDT

SKX

MÃ HT

MÃ HT

ONT DT

2018

MÃ HT

ODT DT

2018

MÃ HT

CLN DT

2018

MÃ HT

TSC DT

2018

MÃ HT

SKC DT

2018

MÃ HT

DGT DT

2018

MÃ HT

DSH DT

2018

MÃ HT

DYT DT

2018

MÃ HT

DGD DT

2018

MÃ HT

NTD DT

2018

MÃ HT

DTL DT

2018

MÃ HT

DTT DT

2018

MÃ HT

SKK DT

2018

MÃ HT

DDT DT

2018

MÃ HT

DCH DT

2018

MÃ HT

TIN DT

2018

MÃ HT

DRA DT

2018

MÃ HT

SKX DT

2018

Đất cơ sở tín ngưỡng

TMD
MÃ HT

TMD

MÃ HT

TMD

MÃ HT

TMD DT

2018Đất thương mại, dịch vụ

15

16

17

STT LOẠI ĐẤT KÝ HIỆU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Cầu bê tông

Địa giới hành chính tỉnh

Đường quốc lộ

Đường thôn xóm

Đình , chùa , miếu , đền

Sân vận động

Trường học , nhà trẻ

Bệnh viện , trạm xá

Đường tỉnh lộ

Địa giới hành chính huyện, thị xã

Địa giới hành chính xã, phường

Trụ sở UBND xã, phường

Trụ sở UBND huyện, thành phố

Nhà thờ

Đê

Bưu điện

quốc lộ 39

TL 202

26

- Bản đồ kiểm kê đất đai 2014 thành phố Hưng Yên

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Hưng Yên

ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

1,40 %

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ DỤN ĐẤT NĂM 2018

Tổng diện tích tự nhiên 7.386,10 ha)

BẢN ĐỒ  KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018

KẾ HOẠCH 2018

GIÁM ĐỐC CHỦ TỊCH

UBND THÀNH PHỐ HƯNG YÊN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TP HƯNG YÊN

Ngày... tháng... năm...Ngày... tháng... năm...Ngày... tháng... năm...

UBND TỈNH HƯNG YÊN

CHỦ TỊCH

48,56 %

3.696,26 ha
3.586,44 ha50,04 %

103,40 ha

ODT HT

DGT HT

ODT HT

DGT HT

Th«n 3

Bệnh viện
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C.TY 

NHỰA HY

Cụm Công Nghiệp

Cty may Bảo Hưng

Bảo Khê

Cty CP VLXD

Cơ quan Đội quản lý đê

H
ành lang Đ

ê

Công ty TNHH

Tường Minh

H
à
n
h
 la

n
g
 Đ

ê

C.Ty Đay

C.Ty Đay

đô thị thành phố
 

Khu dự trữ phát triển

Đi đ
ườn

g 3
9A

Đồng Cổng

Từ Ngoài

Từ Trong

Hạ Đoạn

Cửa Ông Phi

Lăng Cô Trong

Bùng Kè

Bãi Nam Hoà

C.ty Đê kè

Trại tạm giam

Hồ Điều Hoà

chùa An Tảo

Khu Đô Thị Đại Học

Trường
C.Trị

Nguyễn
Văn
Linh

UBND
phường

Khu Đô Thị sinh thái

Nhà máy Dệt
Cơ khí 1-5

sân vận
 động TPCty Nhựa

Cty May

Trại
Thần kinh

UBND tỉnh

Trường Đại Học

Chu Văn An

YHCT

B.viện

Bến đỗ xe
 Hưng Hải

Siêu thị
Phố Hiến

Khu liên hợp thể dục thể thao

Hưng Hà
Bệnh viện

& Bệnh Phổi
Viện Lao

thiếu nhi
Cung 

Bãi Nam Hoà

Trúc Thủy

Sau Khâm

Sau Huân

Cửa Ông Tạc

Đồng Lòng Đầm Rệu

Đồng Dược Mạ

Nhà Máy Nước

Đồng Thượng Đoạn

Đồng Sau Xóm

Đồng Cửa
Đồng Miễu

Đồng Lò Gạch

Đồng Mo

Đồng Cửa Chùa Trong

Nhà Thờ

Đồng Vườn Bỏng

Nhà máy gạch Tuy Nen Tân Hưng

Đồng Liên

Đồng Lúa Bãi

Đất công ích

Đồng Lúa Bãi

Đồng Đuôi Lươn

Đồng Đầm ấu

Chiêm trúc thủy

Mía 3
Mía đầu trong

Mía đầu ngoài

Lô 5 bến đò

Long Hồng

Dâu Tân Bồi

Khu đô thị Sông Hồng

CT TNHH
Nguyệt Hồ

CĐSP Hưng Yên
 

Trường

UBND xã

Chùa
Hoàng Bà

Lê Như Hổ

Lê Như Hổ

Đ. Chu Mạnh Chinh

CT TNHH
Đông

Đô

ĐẰNG CHÂU
THÔN

Đ
ê C

ấp
 I . T

S
H

Hưng Đạo

Hưng Đạo

Đầm ấu

LUC

DGT

2018

0,85

LUC

DRA

2018

6,80

2018

1,80

NTS+HNK

TMD

2018

3,30

THÔN TÍNH LINH

THÔN TÂN TRUNG

THÔN KỆ CHÂU 3

THÔN ĐOÀN THƯỢNG

THÔN CAO THÔN

THÔN TÂN HƯNG

THÔN ĐÔNG HẠ

THÔN TRIỀU TIÊN

THÔN ĐÔNG HẠ

THÔN CAO XÁ

THÔN CAO XÁ

THÔN CAO XÁ

PHỐ AN THƯỢNG

AN TẢO HẠ

THÔN ĐÀO ĐẶNG

THÔN ĐÀO ĐẶNG

THÔN ĐẶNG CẦU

THÔN XÍCH ĐẰNG

THÔN XÍCH ĐẰNG

THÔN XÍCH ĐẰNG

AN DƯƠNG

THÔN ĐÔNG CHIỂU

THÔN ĐÔNG CHIỂU

THÔN AN CHIỂU 2
THÔN AN CHIỂU 1

THÔN AN CHIỂU 2

THÔN VĂN PHƯƠNG

THÔN PHƯƠNG ĐÔNG

THÔN 1

THÔN 2

THÔN 4

THÔN 6

THÔN 5

THÔN PHƯƠNG THƯỢNG

LÊ NHƯ HỔ

THÔN AN CHÂU 1

THÔN AN CHÂU 2

THÔN PHÙ XA

THÔN VIÊN TIÊU

ĐIỆN BIÊN

THÔN MINH KHAI

THÔN QUANG TRUNG

THÔN LÊ LỢI

THÔN TRẦN PHÚ

THÔN TIÊN PHONG

THÔN TIÊN PHONG

THÔN QUYẾT THẮNG

PHỐ AN LỢI

THÔN VẠN TƯỜNG

XÃ BẢO KHÊ

XÃ PHÚ CƯỜNG

XÃ HÙNG CƯỜNG

XÃ QUẢNG CHÂU

PHƯỜNG MINH KHAI

XÃ TRUNG NGHĨA

PHƯỜNG AN TẢO

PHƯỜNG LAM SƠN

PHƯỜNG HIẾN NAM

PHƯỜNG LÊ LỢI

PHƯỜNG QUANG TRUNG

PHƯỜNG HỒNG CHÂU

XÃ HỒNG NAM

XÃ LIÊN PHƯƠNG

XÃ HOÀNG HANH

XÃ TÂN HƯNG

XÃ PHƯƠNG CHIỂU

CSD

SKX

HNK

SKX

HNK

SKC

SKC

CSD

HNK

SKC

CSD

SKC

DTT

HNK

SKC

HNK

CLN DVH

DTT

HNK

CLN

HNK

CLN

HNK
CLN

HNK
CLN

NTD

ONT

NTS
ONT

NTS
ONT

ONT

DTT

BCS

SKX

BHK

SKX

BHK

SKX

SKX

BHK

BHK

DTT

BHK

SKX

BHK

SKX

BHK

DTTBHK

CLN

LUC

DRA

BHK

DRA

LUC

TTN

NTS

DGD

BHK

DRA

CLN

DTT ONT

CLN

ONT

LUC

ONT

CLN

LUC

CLN

NTS

CAN

DRA

LUC

NTS

SKC

CLN

ONT

CLN

ONT

ONT

SKC

HNK

ONT

HNK
DTT

NTD

HNK

ODT

2018

0,18

HNK

ODT

2018

1,22
HNK

ODT

2018

0,65

HNK

ODT

2018

0,08

HNK

DNL

2018

2,50

BCS

ODT

2018

0,05

CLN

ODT

2018

0,01

NTS+LUC

ODT

2018

1,39

DGD

ODT

2018

0,03

NTS

ODT

2018

0,09

CLN

ODT

2018

1,00

LUC

ODT

2018

1,94

CLN

ODT

2018

0,04

LUC

DCH

2018

0,30

LUC

ODT

2018

1,74

LUC

ODT

2018

1,84

LUC

ODT

2018

0,72

LUC

ODT

2018

5,38

ODT

TON

2018

0,01

CLN

ODT

2018

0,34

ODT

2018

3,90

LUC+CLN+MNC

BCS

DSH

2018

0,04

ODT

DGT

2018

0,30

ONT

LUC

ONT

2018

2,60

LUC

ONT

2018

5,30

NTS

ONT

2018

0,08

NTS

ONT

2018

0,15

LUC

TMD

2018

3,20

HNK

ONT

2018

0,08

BCS

ONT

2018

0,01

NTS

ONT

2018

0,03

NTS

ONT

2018

0,05

ODT

TIN

2018

0,03

HNK

DCH

2018

0,90

LUC

HNK

2018

NTS+LUC

ODT

2018

2,44

DYT

ODT

2018

2,21

ODT

DTL

2018

0,01

ODT

DGT

2018

0,02

LUC

TMD

2018

0,13

3,90ONT

2018CLN

LUC

TMD

2018

1,63

CLN

ODT 1,16

2018

2018

1,40ODT

NTS

NTS

TSC 1,00

2018

ODT 0,87

TMD 2018

CLN

ODT

2018

1,50

CLN

TSC

2018

0,16

LUC

TMD

2018

1,00

DSH

ODT

2018

0,01

CLN

DGD

2018

0,15

9,60

LUC

TSC

2018

0,57

NTS

DGD

2018

0,52

TSC 2018

DGD 0,13

LUC

DTT

2018

1,00

CLN

NTD

2018

0,35

LUC

DGT

2018

10,90

NTS+TSC

DGT

2018

0,04

HNK

ONT

2018

1,90

LUC

ONT

2018

0,89

LUC

DTT

2018

0,12

NTS

ONT

2018

0,25

7,90

LUC

ONT

2018

BCS

ODT

2018

0,16

SKX

2018

3,70

BCS

ODT

2018

0,03

NTS

ODT

2018

0,29

HNK

ODT

2018

0,71

CLN+BCS

ODT

2018

0,34

CLN+BCS

DGT

2018

0,69

CQP

TMD

DGD

TMD

2018

0,02

0,27

2018LUC

ONT

HNK

TMD

DGT

HNK+LUC

TMD

2017

10,56

22 22

76.0 76.0

77.0 77.0

78.0 78.0

79.0 79.0

80.0 80.0

81.0 81.0

82.0 82.0

83.0 83.0

84.0 84.0

85.0 85.0

86.0 86.0

87.0 87.0

88.0 88.0

89.0 89.0

90.0 90.0

91.0 91.0

92.0 92.0

22 22

93.0 93.0

5

5

52.0

52.0

53.0

53.0

54.0

54.0

55.0
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56.0

56.0

57.0

57.0

58.0

58.0

59.0

59.0

60.0

60.0

61.0

61.0

62.0

62.0

63.0

63.0

64.0

64.0

5

5

65.0

65.0
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DYT

ONT

2018

0.02

DGD

ONT

2018

0.02

DGD

ONT

2018

0,65

BCS

ONT

2018

0,07

DTT

TMD

2018

0,57

LUC

TSC

2018

0,45 LUC

DTT

2018

0,75

2018DBV+DGD

DYT 0,22

NTS

ONT

2018

0,32

ONT

DGD

2018

1,00

NTS

NTS

2018

0,75

NTS

DDL

2018

43,00

NTS

ONT

2018

0,99

NTS

ONT

2018

0,14

HNK

ONT

2018

1,12

NTS

ONT

2018

1,57

HNK

ONT

2018

1,93

HNK

ONT

2018

1,60

LUC

ONT

2018

4,80

LUC

ONT

2018

1,00

HNK

ONT

2018

2,02

SKX

ONT

2018

11,60

LUC

ONT

2018

2,07

LUC

DSH

2018

0,04

LUC

TMD

2018

0,50

HNK

DGD

2018

1,10

LUC

ONT

2018

2,30

LUC

DTL

2018

0,65

LUC

ODT

2018

4,89

LUC

ONT

2018

0,88

DVH

DTT

2018

0,61

CLN

ODT

2018

0,14

HNK

NKH

2018

4,20

HNK

NKH

2018

4,20

LUC

DGT

2018

0,90

LUC

DGT

2018

1,44

LUC

DGT

2018

1,47

LUC

DGT

2018

1,47

LUC

NKH

2018

2,90

CLN

ONT

2018

0,30

BCS

NKH

2018

3,30

LUC

CLN

2018

9,47

LUC

CLN

2018

38,51

LUC

CLN

2018

16,11HNK

CLN

2018

25,57

HNK

CLN

2018

14,91

HNK

CLN

2018

31,95

HNK

CLN

2018

117,09

HNK

CLN

2018

5,22

HNK

CLN

2018

10,00

HNK

CLN

2018

91,26

LUC

CLN

2018

7,20

HNK

CLN

2018

2,70

HNK

CLN

2018

3,02

HNK

CLN

2018

79,25

HNK

CLN

2018

107,86

LUC

TMD

2018

0,27

LUC

TMD

2018

0,80

LUC

TSC

2018

1,00

HNK

NKH

2018

3,79

BCS

TMD

2018

0,18

LUC

DGD

2018

0,25

Điểm trường mầm non

TMD

7
1
,8
 m

24 m

3
8
 m

1
5
 m

60 m

46 m

24 m

LUC

TMD

2017

0,84


